
	NGÀNH NGHỀ
	Thuế Suất Thu Vào:

	
	Doanh thu bán hàng
	Doanh thu phục vụ

	I.NGÀNH SẢN XUẤT TIỂU CÔNG NGHIỆP VÀ THỦ CÔNG NGHIỆP
1. Sản xuất tư liệu sản xuất.
- Sản xuất các dụng cụ bằng kim khí, gỗ… phục vụ nông nghiệp, nghề cá, nghề muối: máy xay xát gạo, máy tuốt lúa, máy nghiền thức ăn cho gia súc, máy thái khoai, mài sắn, máy chẻ cói, xe đay…: các loại nông cụ: cày, bừa, liềm, hái…: các loại dụng cụ nghề cá: thuyền đánh cá, mỏ neo, móc câu, trục kéo lưới, bơi chèo, cột buồm, lưới đánh cá...: các loại dụng cụ nghề muối: máy bơm nước, nồi nấu muối, sêu, trang xúc muối…

- Sản xuất và sửa chữa  các loại phương tiện vận tải thô sơ: thuyền, phà, xe ngựa, xe bò, xe trâu, xe ba gác, xe xích lô, xe cút kít…

- Sản xuất  các loại máy móc, dụng cụ phục vụ tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp: máy cưa, máy bào, máy phay, máy đột dập, kìm, búa, ê-tô, mỏ lét...; các loại máy dệt, khung cửi, máy cung cán bông, 

- Các nghề: đúc, tiện, nguội, gò, mạ, hàn xì, 

- Sửa chữa ôtô, ca nô

2. Khai thác nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu
a) Khai thác;

- Khai thác đất,  cát, sỏi,đá

- Khai thác gỗ, củi, bương, tre, nứa, lá, mây, song, và các loại lâm sản  khác.

- Chế biến than củi, than quả bàng, than nắm

- Cưa xẻ gỗ, tiện gỗ

b) sản xuất hóa chất:

- Sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu

- Sản xuất các loại át-xít, muối hoá học, phèn đen, phèn kếp, bột sơn, sơn hoá học, bột chì, bột kẽm.

c) Sản xuất vật liệu xây dựng

- Sản xuất vôi

- Sản xuất gạch, ngói, ống dẫn nước bằng đất nung, bằng xi-măng, sản xuất granito, bột mầu quét vôi.

- Sản xuất vật liệu xây dựng nhỏ bằng kim khí: bản lề, ê-ke, móc cửa, then chốt cửa…
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BẢNG HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG THUẾ SUẤT THUẾ DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05-TC/TQD ngày 05-3-1966 của Bộ Tài chính)
 

	3. Sản xuất, chế biến hoa màu, thực phẩm
- Xay xát gạo và chế biến hoa màu (khoai, sắn, giong riềng..) của hợp tác xã nông nghiệp và hợp tác xã thủ công nghiệp làm tại chổ.. của các cơ sở sản xuất khác…

- Sản xuất các loại bánh đa mì, bánh phở, bánh dày, bún, miến…(bằng khoai, sắn, giong riềng v.v…)

- Sản xuất đậu phụ, tương dấm, và các loại nước chấm bằng cua, cáy

- Sản xuất chượp

- Sản xuất các loại tôm khô, cá khô

- Sản xuất các loại quà, bánh không bằng lương thực chính, kẹo, mứt, ô mai, hoa quả khô.

4. Sản xuất đồ may mặc
- Nghề cung cán bông

- Sản xuất go dệt vải

- Dệt vải

- Sản xuất đồ may sẵn, đệm, gối, mũ nan, mũ lá, nón, áo tơi.

- May đo.

5. Sản xuất đồ dùng cá nhân và gia đình
- Sản xuất đồ điện (bếp điện, lò sưởi, chuông điện, đèn để bàn, đèn ngủ, đèn chùm, ac-quy, cầu giao điện.

- Sản xuất các loại  đồ dùng bằng:

- Sành, gốm, đất

- Granito, đá

- Gỗ, mây, song, tre, nứa, lá

- Cói đay, gai, vỏ dừa, bẹ ngô, tơ dứa

- Tôn, thiếc, sắt tây cũ.

- Xương, sừng, vỏ trai

- Cao su tái sinh, nhựa tái sinh, ni-lông tái sinh

6. Sản xuất đồ dùng về giáo dục, y tế, văn hóa, đồ chơi trẻ em
- Đóng sách vở, kẻ, xén giấy

- Sản xuất thước kẻ, quản bút, compas học sinh, phấn viết, mực viết, giấy than, giấy nến, băng đánh máy.

- Sản xuất dụng cụ y tế (không thuộc loại chịu thuế hàng hóa). Các loại thuốc nam thuốc bắc, thuốc chữa bệnh súc vật

- Sản xuất nhạc cụ

- Sản xuất dụng cụ thể dục thể thao 

- Sản xuất đồ chơi trẻ em (không làm bằng nhựa, cao su..)

- Sản xuất các đồ mỹ nghệ bằng vàng bạc (thật và giả) bằng đồi mồi, xương, sừng, ngà, vỏ trai, vỏ ốc, mây, song, tre, đồ thêu rua, ren, sơn mài.
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	7. Sản xuất các hàng công nghệ khác
- Sản xuất huy hiệu, hoa giấy, hoa vải, đèn giấy, hộp giấy

- Sản xuất các loại hàng khác

II. KINH DOANH NÔNG NGHIỆP MÀ ĐIỀU LỆ THUẾ NÔNG NGHIỆP HIỆN HÀNH QUY ĐỊNH KHÔNG PHẢI NỘP THUẾ NÔNG NGHIỆP
- Chăn nuôi vịt đàn, ngỗng đàn, ấp trứng vịt

- Vớt cá bột, cá giống…

III. NGÀNH VẬN TẢI
- Vận tải thủy: thuyền, ca nô

- Vận tải bộ: xe ngựa, xe bò, xe trâu, xe thồ, xe ba gác, xe xích lô chuyên dùng chở hàng hóa

IV. NGÀNH KIẾN TRÚC
- Xây dựng và sửa chữa nhà cửa, làm nghề nề, mộc, quét  vôi, sơn cửa.

- Bao thầu xây dựng và sửa chữa nhà cửa có cả nguyên vật liệu.

V. NGÀNH PHỤC VỤ
Phục vụ văn hóa, giáo dục, nghệ thuật
- Khắc dấu, khắc chữ, khắc tranh

- Đánh máy chữ, in rô-nê-ô

- Vẽ truyện thần, vẽ tranh sơn thủy, vẽ quảng cáo, kẻ biển, sơn mạ, huy hiệu, chụp ảnh
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	Phục vụ y tế, dân sinh
- Sửa chữa xe đạp, mô tô, xích lô, các loại máy nhỏ (máy khâu, máy chữ, máy tính) cân, kính, bút máy, quay tông-đơ…

- Cắt tóc, uốn  tóc, phòng tắm, giặt là, nhuộm, tẩy hấp, mạng, vá, quần áo…

- Sửa chữa đồng hồ, điện máy, máy thu thanh, máy hát.

- Quán trọ, cho thuê phòng cưới, rạp hát, các loại đồ dùng

- Trồng răng, nhổ răng, chữa răng

VI. KINH DOANH NGÀNH ĂN UỐNG
- Hiệu cao lâu, cửa hàng chả cá, thịt dê, nem chả rán, phòng trà, tiệm cà phê.

- Các kinh doanh về ăn uống khác: mỳ nấu, cháo, miến, quà vặt, nước chè tươi.

VII. THƯƠNG NGHIỆP BUÔN NGỒI
Làm đại lý bán hàng, uỷ thác mua hàng cho thương nghiệp quốc doanh (thuế tính vào tiền hoa hồng)

 tự kinh doanh.
Bán thực phẩm:
-    Rau đậu hoa quả tươi

-    Các loại hàng khô (hành, tỏi, mộc nhĩ, nấm hương)

-    Gà vịt, ngan, ngỗng, chim, thỏ (sống hoặc mổ sẵn)

-    Trứng gà, trứng vịt (tươi và muối)

-    Thủy sản (tươi, khô, ướp muối )

-    Thuốc lá, thuốc lào

-    Trầu, cau, vỏ

-    Các thực phẩm khác

Bán các đồ may mặc:
-    Mũ nón, áo đi mưa bằng lá

-    Guốc, dép lốp

Bán đồ dùng hàng ngày:
-    Mo nang, sợi móc, đồ dùng bằng cói, đay, gai, mây, song, tre, nứa, lá

-    Đồ gốm, đá, thủy tinh

-    Tạp hóa

-    Đồng nát, sắt vụn, giấy vụn, các loại đồ cũ bằng kim khí, sành, sứ, thủy tinh, vải

Bán thuốc chữa bệnh:
-    Các vị thuốc cao đơn hoàn tán

Bán vật phẩm văn hóa, giáo dục:
-    Nhạc cụ, 

-    Đồ chơi trẻ em, dụng cụ thể dục thể thao 

-    Văn phòng phẩm, huy hiệu, bì thơ

Bán lâm sản:
Bán các loại mỹ phẩm:
-    Làm bằng sừng, xương, đồ thêu rua, ren, đồ chạm

-    Bán hương, vàng mã, nến, đồ dùng về ma chay thờ cúng, hoa, đèn bằng giấy, bằng vải.

-    Bán chậu hoa, cây cảnh, chim cảnh, cá vàng.

-    Bán các loại hàng khác chưa ghi trong bảng này
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Chú thích: 
a) Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, nếu nhận nguyên liệu làm gia công:

- Cho xí nghiệp cơ quan Nhà nước thì nộp thuế doanh nghiệp 2%.

- Cho các hợp tác xã và tư nhân thì nộp thuế doanh nghiệp 5%.

b) Trong bảng này không ghi các loại hàng chịu thuế hàng hóa.
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